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Dây hàn quang KCO – Fiber Pigtail
Pigtail SC/LC/FC/ST – UPC/APC, singlemode & multimode, bộ 12 màu 1,5 m cho ODF

Dây hàn quang (pigtail) KCO gồm một đầu connector đã mài sẵn và một đầu
sợi trần để hàn nối với sợi cáp quang trong hộp ODF, măng-sông hoặc hộp
thuê bao. Sợi đệm chặt 0,9 mm 12 màu theo mã màu Bellcore/TIA-598 giúp
nhận biết thứ tự sợi khi hàn.

Connector được mài và kiểm tra 100 % IL/RL, mặt đầu nối soi theo IEC
61300-3-35, đóng gói theo bộ 12 sợi hoặc đóng từng sợi theo yêu cầu.

Đầu nối: SC, LC, FC, ST, MU, E2000 – mài UPC hoặc APC
Sợi: SM 9/125 G.652D/G.657A1; MM OM1/OM2/OM3/OM4

Chiều dài chuẩn 1,5 m (có 1 m, 2 m, 3 m theo yêu cầu)
Bộ pigtail SC 12 màu KCO (ảnh hãng)

Thông số kỹ thuật

Đường kính dây 0,9 mm đệm chặt (tuỳ chọn 0,6 mm; 2,0/3,0 mm)

Vỏ dây LSZH hoặc PVC

Mã màu 12 màu: xanh dương, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng,
xanh ngọc (Bellcore / TIA-598)

Suy hao chèn (IL) ≤ 0,15 dB (điển hình)

Suy hao phản xạ (RL) UPC ≥ 55 dB · APC ≥ 60 dB

Độ lặp lại ± 0,1 dB

Độ bền cắm rút ≥ 500 lần

Nhiệt độ làm việc −40 ~ +85 °C

Tiêu chuẩn IEC 61754, IEC 61300, Telcordia GR-326, RoHS

Thông tin đặt hàng

Mã đặt hàng Mô tả

PT-SC/UPC-SM-1.5M-12 Bộ 12 pigtail SC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu

PT-SC/APC-SM-1.5M-12 Bộ 12 pigtail SC/APC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu

PT-LC/UPC-SM-1.5M-12 Bộ 12 pigtail LC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu

PT-FC/UPC-SM-1.5M-12 Bộ 12 pigtail FC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu

PT-SC/UPC-OM2-1.5M Pigtail SC/UPC multimode OM2 50/125 0,9 mm 1,5 m

PT-LC/UPC-OM3-1.5M Pigtail LC/UPC multimode OM3 50/125 0,9 mm 1,5 m

Ứng dụng

Hàn nối trong hộp phối quang ODF 19", hộp ODF treo tường

Măng-sông, tủ phối quang ngoài trời
Hộp thuê bao FTTH
Đấu nối thiết bị đo kiểm

Hãng sản xuất: KCO – Kocent Optec Limited, Thâm
Quyến (Trung Quốc), thành lập 2012, hệ thống quản lý

Nhập khẩu & phân phối chính thức tại Việt Nam: THIETBIMANG.COM –
Hotline 0522 388 688 – 0568 388 688 – info@thietbimang.com. Hà Nội: 188

KCO – Kocent Optec Limited · Nhập khẩu & phân phối chính thức tại Việt Nam: THIETBIMANG.COM · Hotline 0522 388 688 – 0568 388 688 Trang 1/2



chất lượng ISO 9001. Website hãng:
passivefiberoptic.com

Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông · TP.HCM: 2/1/14 Đường 10, Phường 9,
Gò Vấp.
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